
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ ĐỒNG NAI

DANH SÁCH DỰ THI XẾP LỚP TIẾNG ANH A1, A2

- Ngày thi: 05/10/2014
- Ca 1   - PHÒNG THI SỐ 03

KHOA NGOẠI NGỮ

STT Mã SV Họ và Tên Ngày sinh Ký tênLớp học Số tờ hoặc
Mã đề thi

Ghi chú

1 1407140 07/02/1991Phạm Quang Sang 14DXD1
2 1407891 15/05/1996Tạ Quang Sang 14DÐI2
3 1407402 09/08/1996Nguyễn Hải Phú Sang 14DQT1
4 1407941 01/02/1996Tạ Hà Hải Sơn 14DOT3
5 1407586 06/06/1995Trần Thế Thành 14DOT2
6 1407460 11/12/1996Trần Thị Thanh Thảo 14DÐI2
7 1406743 27/02/1994Nguyễn Quốc Thịnh 14DXD1
8 1407272 18/10/1996Nguyễn Phi Thịnh 14DXD1
9 1407485 01/11/1991Nguyễn Ngọc Thông 14DTH2

10 1408056 03/02/1995Vũ Hoài Thu 14DXN1
11 1407037 21/05/1994Nguyễn Hoài Thương 14DÐI1
12 1407978 19/07/1995Phan Ngọc Thủy Tiên 14DTP3
13 1408067 05/03/1996Lê Văn Tiến 14DTH2
14 1407144 02/02/1996Nguyễn Hoàng Quốc Tiến 14DTH2
15 1407072 03/01/1995Nguyễn Văn Tính 14DQT1
16 1407312 10/09/1996Nguyễn Văn Toàn 14DÐI1
17 1406820 08/04/1996Nguyễn Thanh Toàn 14DOT1
18 1407179 07/07/1996Đỗ Thị Thanh Trang 14DNH1
19 1406683 10/08/1996Nguyễn Thành Trung 14DTH1
20 1407138 09/07/1996Phạm Kim Tú 14DOT1
21 1406730 04/03/1996Trần Quốc Tuân 14DÐI1
22 1407075 28/09/1996Lê Anh Tuấn 14DMT2
23 1407549 19/09/1996Phạm Ngọc Anh Tuấn 14DÐT2
24 1407214 15/12/1996Huỳnh Lê Bảo Tùng 14DOT2
25 1408190 12/06/1996Huỳnh Thị Tuyên 14DTP3
26 1408055 28/03/1995Đinh Thị Tuyết 14DXN1
27 1407370 20/07/1995Hoàng Giao Uyên 14DMT2
28 1407825 17/05/1996Hoàng Nguyên Văn 14DOT3
29 1407486 07/05/1996Vòng Kỷ Vảy 14DTP4
30 1407552 28/11/1996Hà Long Việt 14DÐT2
31 1408018 02/09/1996Trần Quốc Việt 14DOT3
32 1406875 25/04/1996Nguyễn Đăng Phúc Vinh 14DTH1
33 1406697 13/12/1995Từ Quang Vũ 14DOT1

Tổng số   33   thí sinh Số thí sinh chính thức dự thi Số bài thi: Số tờ:
Các mã sinh viên vắng

Tên và chữ ký cán bộ coi thi thứ nhất

Tên và chữ ký cán bộ coi thi thứ hai
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